DANH SÁCH LUẬT SƯ ĐANG HÀNH NGHỀ TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
	TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
	LUẬT SƯ

	S

T

T
	Tên tổ chức HNLS
	Người đại diện theo pháp luật
	Số lượng LS 
	STT
	Họ và tên 
	Ngày tháng năm sinh
	Chứng chỉ hành nghề luật sư
	Ghi chú

	1
	Công ty luật TNHH Ngọc Hạnh và cộng sự
	LS. Đặng Thị Ngọc Hạnh

Đt: 0913495636


	10
	1. 1
	Đặng Thị Ngọc Hạnh


	01/12/1964
	0159/TP/LS-CCHN

11/4/2002
	Thành viên

	
	
	
	
	2. 2
	Trần Thị Anh Phương
	12/6/1980
	4129/TP/LS-CCHN

26/9/2007
	Thành viên

	
	
	
	
	3. 3
	Hồ Thị Hoàng Oanh
	09/6/1982
	9523/TP/LS-CCHN

08/5/2013
	Thành viên

	
	
	
	
	4. 4
	Dương Bích Ngọc
	14/6/1986
	8455/TP/LS-CCHN

24/10/2011
	HĐLĐ

	
	
	
	
	5. 5
	Bùi Quốc Hiệp 
	26/12/1955
	12660/TP/LS-CCHN

10/3/2016
	HĐLĐ



	
	
	
	
	6. 
	Ngô Lê Khánh Ngọc
	1991
	12052/TP/LS-CCHN

30/5/2017
	HĐLĐ



	
	
	
	
	7. 
	Tôn Thất Cẩm Đoàn
	15/12/1959
	18100/TP/LS-CCHN

11/5/2020
	HĐLĐ



	
	
	
	
	8. 
	Tôn Thất Quỳnh Bằng
	1948
	1600/TP/LS-CCHN

08/7/2002
	HĐLĐ

	
	
	
	
	9. 
	Nguyễn Ngọc Dũng
	1960
	19524/TP/LS-CCHN ngày 18/3/2021
	HĐLĐ

	
	
	
	
	10. 
	Trương Thị Thùy Nhi
	1967
	10825/TP/LS-CCHN ngày 17/7/2014
	HĐLĐ

	2
	Công ty luật 

hợp danh Thiên Hà
	LS. Lê Thị Trà My

Đt: 0905121949


	05
	11. 7
	Lê Thị Trà My


	30/6/1971
	1594/TP/LS-CCHN

08/7/2002
	Thành viên 

	
	
	
	
	12. 8
	Nguyễn Hoài Nam
	20/11/1986
	10822/TP/LS-CCHN

17/7/2014
	Thành viên

	
	
	
	
	13. 9
	Trần Đình Châu
	06/9/1950
	2911/TP/LS-CCHN

08/8/2006
	HĐLĐ

	
	
	
	
	14. 1
	Bùi Quang Rin
	14/10/1986
	10192/TP/LS-CCHN

13/11/2013
	HĐLĐ

	
	
	
	
	15. 1
	Nguyễn Thị Gia Hoàng
	15/6/1981
	12223/TP/LS-CCHN

24/10/2011
	HĐLĐ


	TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
	LUẬT SƯ

	S

T

T
	Tên tổ chức HNLS
	Người đại diện theo pháp luật
	Số lượng LS 
	STT
	Họ và tên 
	Ngày tháng năm sinh
	Chứng chỉ hành nghề luật sư
	Ghi chú

	3


	Công tư luật TNHH quốc tế VNJ

	LS. Nguyễn Văn Choi
Đt: 0234.3667779

	04

	16. 1
	Trần Công Tư
	22/10/1950
	0155/TP/LS-CCHN

11/4/2002
	Thành viên

	
	
	
	
	17. 1
	Nguyễn Thị Huệ
	31/8/1960
	10304/TP/LS-CCHN

20/12/2013
	HĐLĐ

	
	
	
	
	18. 1
	Tôn Nữ Thái Bình
	14/5/1975
	11609/TP/LS-CCHN

16/4/2015
	HĐLĐ



	
	
	
	
	19. 
	Nguyễn Văn Choi
	01/01/1985
	11610/TP/LS-CCHN

16/4/2015
	Giám đốc
Chuyển đổi từ Văn phòng Luật sư Trần Công Tư

	4
	Công ty luật TNHH  Hoàng Xuân Thiết 

và cộng sự
	LS. Hoàng Xuân Thiết

Đt: 0905143727


	02


	20. 1
	Hoàng Xuân Thiết
	28/10/1944
	0156/TP/LS- CCHN

11/4/2002
	Thành viên

	
	
	
	
	21. 2
	Nguyễn Thảo

	20/6/1977
	6946/TP/LS- CCHN

29/10/2010
	Thành viên

	5


	Văn phòng luật sư Bảo Cường


	LS. Bảo Cường

Đt: 0913439035


	04


	22. 2
	Bảo Cường


	08/10/1959
	1595/TP/LS-CCHN

18/9/2002
	Trưởng Văn phòng

	
	
	
	
	23. 2
	Quý Hưng
	07/12/1982
	6878/TP/LS-CCHN

21/9/2010
	HĐLĐ

	
	
	
	
	24. 2
	Nguyễn Văn Thanh
	06/6/1954
	6236/TP/LS-CCHN

28/12/2009
	HĐLĐ

	
	
	
	
	25. 2
	Nguyễn Hữu Được
	10/9/1958
	11611TP/LS-CCHN

16/4/2015
	HĐLĐ

	TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
	LUẬT SƯ

	S

T

T
	Tên tổ chức HNLS
	Người đại diện theo pháp luật
	Số lượng LS 
	STT
	Họ và tên 
	Ngày tháng năm sinh
	Chứng chỉ hành nghề luật sư
	Ghi chú

	6
	Văn phòng luật sư 

Tôn Thất Nhân Tước
	LS. Tôn Thất Nhân Tước

Đt: 0916490613
	01


	26. 2
	Tôn Thất Nhân Tước


	09/02/1976
	2885/TP/LS-CCHN

14/7/2006
	Trưởng Văn phòng

	7


	Văn phòng luật sư Huế


	LS. Nguyễn Văn Phước

Đt: 0914172574
	07
	27. 2
	Nguyễn Văn Phước


	06/3/1965
	2160/TP/LS- CCHN

31/5/2005
	Trưởng Văn phòng

	
	
	
	
	28. 2
	Nguyễn Thản
	10/6/1956
	13584TP/LS-CCHN

17/10/2016
	HĐLĐ

	
	
	
	
	29. 3
	Lê Hồng Khanh
	06/5/1958
	15727TP/LS-CCHN

13/8/2018
	HĐLĐ

	
	
	
	
	30. 
	Nguyễn Thanh Lộc
	01/01/1960
	17991/TP/LS-CCHN

21/4/2020
	HĐLĐ

	
	
	
	
	31. 
	Bùi Văn Thỉ
	1964
	17695/TP/LS-CCHN

17/02/2020
	HĐLĐ

	
	
	
	
	32. 
	Nguyễn Văn Trung
	1960
	19716/TP/LS-CCHN

22/4/2021
	HĐLĐ

	
	
	
	
	33. 
	Hoàng Trọng Điệp
	1961
	20201/TP/LS-CCHN

07/9/2021
	HĐLĐ

	8
	Văn phòng luật sư 

Tín Hữu
	LS. Đặng Ngọc Khiêm

Đt: 0935290961
	01
	34. 3
	Đặng Ngọc Khiêm


	01/01/1963
	2291/TP/LS-CCHN

22/7/2005
	Trưởng Văn phòng

	9
	Công ty luật TNHH Nhã và cộng sự
	LS. Nguyễn Đình Nhã

Đt: 0903555500
	01


	35. 3
	Nguyễn Đình Nhã


	27/8/1974
	5844/TP/LS-CCHN

03/9/2009
	Giám đốc

	10
	Công ty luật TNHH MTV Nhật Nam và cộng sự
	LS. Trần Nhật Nam

Đt: 0945078489


	01


	36. 3
	Trần Nhật Nam


	14/6/1984
	8246/TP/LS-CCHN

26/9/2011
	Giám đốc



	TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
	LUẬT SƯ

	S

T

T
	Tên tổ chức HNLS
	Người đại diện theo pháp luật
	Số lượng LS 
	STT
	Họ và tên 
	Ngày tháng năm sinh
	Chứng chỉ hành nghề luật sư
	Ghi chú

	11
	Văn phòng luật sư Hồng Trần
	LS. Võ Văn Hiệp

Đt: 0914423568
	02


	37. 4
	Võ Văn Hiệp


	01/9/1976
	9071/TP/LS- CCHN

17/10/2012
	Trưởng Văn phòng

	
	
	
	
	38. 
	Văn Đức Hòa
	1960
	18246/TP/LS-CCHN
29/5/2020
	HĐLĐ

	12
	Văn phòng luật sư 

Đồng Hữu Pháp
	LS. Đồng Hữu Pháp

Đt: 0334742425
	01


	39. 4
	Đồng Hữu Pháp
	01/10/1968
	10188/TP/LS-CCHN

13/11/2013
	Trưởng Văn phòng

	13
	Công ty luật TNHH MTV Công Khánh
	LS. Võ Công Hạnh

Đt: 0934866556
	03


	40. 
	Võ Công Hạnh

	29/05/1978
	6877/TP/LS-CCHN

21/09/2010
	Giám đốc

	
	
	
	
	41. 
	Nguyễn Anh Tâm
	1994
	17972/TP/LS-CCHN 21/4/2020
	HĐLĐ

	
	
	
	
	42. 
	La Minh Tường
	10/6/1960
	18707/TP/LS-CCHN 28/9/2020
	HĐLĐ

	14

	Công ty luật TNHH Đại Trí
	LS. Phan Minh Bình

Đt: 0914546080
	04


	43. 4
	Phan Minh Bình


	10/8/1975
	10190/TP/LS-CCHN

13/11/2013
	Thành viên

	
	
	
	
	44. 4
	Hoàng Kiến An
	06/11/1972
	10187/TP/LS-CCHN

13/11/2013
	Thành viên

	
	
	
	
	45. 4
	Trần Đức Vẽ
	30/5/1956
	10189/TP/LS-CCHN

13/11/2013
	Thành viên

	
	
	
	
	46. 
	Đoàn Thị Mãnh
	16/08/1979
	10819/TP/LS-CCHN

17/7/2014
	HĐLĐ



	TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
	LUẬT SƯ

	S

T

T
	Tên tổ chức HNLS
	Người đại diện theo pháp luật
	Số lượng LS 
	STT
	Họ và tên 
	Ngày tháng năm sinh
	Chứng chỉ hành nghề luật sư
	Ghi chú

	15

	Công ty luật TNHH Hoàng Ngọc Thanh và Cộng sự
	LS. Hoàng Ngọc Thanh

Đt: 0913489929
	05
	47. 4
	Hoàng Ngọc Thanh

	20/01/1955
	11714TP/LS-CCHN

25/5/2015
	Thành viên

	
	
	
	
	48. 5
	Trần Thị Hồng Nhung
	25/10/1977
	10824/TP/LS-CCHN

17/7/2014
	Thành viên

	
	
	
	
	49. 5
	Hoàng Đình Mỡn 
	26/03/1956
	12658TP/LS-CCHN

10/03/2016
	HĐLĐ

	
	
	
	
	50. 5
	Hồ Viết Tư 
	05/10/1957


	14809TP/LS-CCHN

04/12/2017
	HĐLĐ

	
	
	
	
	51. 
	Đặng Văn Quý
	12/9/2019
	17005/TP/LS-CCHN
	HĐLĐ

	16

	Công ty luật TNHH MTV Kỷ Nguyễn và Cộng sự
	LS. Nguyễn Văn Kỷ

Đt: 0888584575
	01
	52. 5
	Nguyễn Văn Kỷ


	04/10/1983
	11714TP/LS-CCHN

16/4/2015
	Giám đốc

	
	
	
	
	53. 
	Nguyễn Văn Tuyến
	10/12/1979
	10823/TP/LS-CCHN

17/7/2014
	HĐLĐ

	17
	Văn phòng luật sư Ngự Bình
	LS. Lê Quang Huy

Đt: 0983051667          
	01


	54. 5
	Lê Quang Huy


	15/10/1954
	11412/TP/LS-CCHN

03/02/2015
	Trưởng Văn phòng

	18
	Văn phòng luật sư 

Lê Bá Khánh
	LS. Lê Bá Nhật Bình

Đt: 0914126986         
	01


	55. 5
	Lê Bá Nhật Bình


	18/01/1963
	12758/TP/LS-CCHN

27/4/2016
	Trưởng Văn phòng

	19
	Văn phòng luật sư  Vadein
	LS. Lê Văn Lập

Đt: 0906443345         
	03
	56. 
	Lê Văn Lập


	16/9/1972
	12704/TP/LS-CCHN

01/4/2016
	Trưởng Văn phòng

	
	
	
	
	57. 
	Nguyễn Thị Ny
	08/02/1991
	17971/TP/LS-CCHN21/4/2020
	HĐLĐ

	
	
	
	
	58. 
	Phùng Hữu Phương
	10/12/1955
	12659/TP/LS-CCHN

10/3/2016
	HĐLĐ


	TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
	LUẬT SƯ

	S

T

T
	Tên tổ chức HNLS
	Người đại diện theo pháp luật
	Số lượng LS 
	STT
	Họ và tên 
	Ngày tháng năm sinh
	Chứng chỉ hành nghề luật sư
	Ghi chú

	20

	Công ty luật TNHH MTV 
Lê Hùng Nhân
	LS. Lê Hùng Nhân

Đt: 0982515571
	01
	59. 5
	Lê Hùng Nhân


	02/01/1971
	2912/TP/LS-CCHN
08/08/2006
	Giám đốc

	21
	Công ty luật TNHH MTV Coplus
	LS. Nguyễn Thị Hương
Đt: 0905103613         
	01


	60. 6
	Nguyễn Thị Hương
	01/7/1961
	11614TP/LS-CCHN

16/4/2015
	Giám đốc

	22
	CÔNG TY LUẬT HỢP DANH AN DOANH

(CÔNG TY LUẬT AN DOANH)
	 Ls. Võ Thị Tuệ Minh Đt: 0989970372

ls.tueminh@gmail.com
	2
	61. 
	Võ Thị Tuệ Minh
	11/05/1988
	12241/TP/LS-CCHN

09/11/2015
	Giám đốc

	
	
	
	
	62. 
	Văn Lương Bình
	1983
	17120/TP/LS-CCHN 01/10/2019
	Thành viên

	23
	CÔNG TY TNHH MTV BGLAW
	LS. Hoàng Quốc Hùng

0905559199

luatsuhoangquochung@gmail.com
	01
	63. 
	Hoàng Quốc Hùng


	1981
	13949TP/LS-CCHN

13/4/2017
	Giám đốc

	24
	VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HUY THỊNH
	LS. Nguyễn Đình Huy

0905559926

huylawhue@yahoo.com.vn
	02
	64. 
	Nguyễn Đình Huy
	01/01/1972
	11613/TP/LS-CCHN

16/4/2015
	Trưởng Văn phòng

	
	
	
	
	65. 
	Nguyễn Thị Diếp
	05/9/1092
	14870/TP/LS-CCHN
18/12/2017
	HĐLĐ

	25
	CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN THU LÊ
	0962364717         

Email: lslethithu@gmail.com
	01
	66. 1
	Lê Thị Thu
	26/10/1978
	10821/TP/LS-CCHN

17/7/2014
	Giám đốc 

	26
	CÔNG TY LUẬT TNHH MTV NGHĨA THÁI
	0934771929
	01
	67. 
	Phạm Thị Xuyến
	25/04/1978 
	15440/TP/LS-CCHN

07/6/2018
	Giám đốc


� Đồng thời là đấu giá viên, hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nam (Thành phố Hồ Chí Minh)


� Đồng thời là đấu giá viên hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân


� Đồng thời là tư vấn viên pháp luật, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Thuận Hóa thuộc Hội luật gia tỉnh Thừa Thiên Huế


� Đồng thời là đấu giá viên, Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị
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